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Phụ lục VI

BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Thông tư số         /2024/TT-BKHĐT ngày     tháng     năm 2024                 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ

	STT
	Ký hiệu 
biểu
	Tên biểu
	Kỳ 
báo cáo
	Ngày nhận 
báo cáo

	1
	001.T/BCC-XHMT
	Báo cáo vi phạm môi trường
	Tháng
	Ngày 28 tháng báo cáo (riêng tháng 2 là ngày 27 tháng báo cáo)

	2
	002.Q/BCC-XHMT
	Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội
	Quý
	Báo cáo Quý: Ngày 28 tháng cuối cùng quý báo cáo

	3
	003.H/BCC-XHMT
	Báo cáo số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
	Tháng,   3 tháng,  6 tháng, 9 tháng và năm
	- Báo cáo tháng: Ngày 28 tháng báo cáo (riêng tháng 2 là ngày 27 tháng báo cáo)
- Báo cáo 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng: Ngày 28 tháng cuối cùng của kỳ báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 12 năm báo cáo
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Ban hành kèm theo Thông tư
số       /2024/TT-BKHĐT ngày
       /    /2024 của Bộ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 28 tháng báo cáo (riêng tháng 2 là ngày 27 tháng báo cáo)
	BÁO CÁO VI PHẠM

MÔI TRƯỜNG

    Tháng ….. năm …

	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê




	STT
	
	Mã số
	Tháng trước
	Tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tăng/giảm so với
	Ghi chú (Giải trình nguyên nhân tăng/giảm đột biến)

	
	
	
	
	
	
	Tháng trước (%)
	Tháng cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn cùng kỳ năm trước (%)
	

	(A)
	(B)
	(C)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(D)

	1
	Số vụ vi phạm đã phát hiện (Vụ) 
	01
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Số vụ vi phạm đã xử lý (Vụ)
	02
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Số tiền xử phạt (Triệu đồng)
	03
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ..... năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.T/BCC-XHMT: Báo cáo vi phạm môi trường

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Vi phạm môi trường bao gồm các hoạt động bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường được quy định theo Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cụ thể:

(1) Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
(2) Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.
(3) Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.
(4)
Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào không khí.
(5)
Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(6)
Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.

(7)
Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ, tái chế.

(8)
Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(9)
Che giấu hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch thông tin, gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường.

(10)
Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

(11)
Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

(12)
Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên.

(13)
Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường.

(14)
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Số vụ vi phạm môi trường (VPMT) đã phát hiện là số vụ VPMT đã được các cơ quan chức năng phát hiện trong kỳ báo cáo tháng.

- Số vụ vi phạm môi trường (VPMT) đã xử lý là số vụ VPMT xảy ra trong tháng báo cáo hoặc trước đó đã được các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử phạt hình sự trong kỳ báo cáo tháng.

- Số tiền xử phạt là số tiền thu được từ các hình thức xử phạt về VPMT trong kỳ báo cáo tháng.

2. Cách ghi biểu

Ghi số liệu tương ứng với các dòng.

- Cột 1: Ghi số liệu tháng trước tháng báo cáo.

- Cột 2: Ghi số liệu phát sinh tháng báo cáo.
- Cột 3: Ghi số liệu phát sinh cộng dồn từ đầu năm đến tháng báo cáo.

- Cột 4: Ghi số tăng/giảm so với số liệu tháng trước tháng báo cáo.

- Cột 5: Ghi số tăng/giảm so với số liệu tháng cùng kỳ năm trước.
- Cột 6: Ghi số tăng/giảm so với số liệu cộng dồn cùng kỳ năm trước.
- Thời điểm, thời kỳ thu thập số liệu: Kỳ báo cáo tháng được tính từ ngày 26 tháng trước đến hết ngày 25 tháng báo cáo.
- Giải trình nguyên nhân tăng, giảm đột biến tại cột D (nếu có).
3. Nguồn số liệu

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Công an tỉnh.
- Khác (nếu có).
Lưu ý: Đề nghị rà soát kỹ các nguồn số liệu để tránh tính trùng, tính sót.
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Ban hành kèm theo Thông tư
số         /2024/TT-BKHĐT ngày
        /    /2024 của Bộ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:
Ngày 28 tháng cuối cùng quý báo cáo
	BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

Quý … năm 202...
	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê


	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Quý trước quý báo cáo
	Quý báo cáo
	Lũy kế đến quý báo cáo
	Tăng, giảm quý báo cáo so với quý trước
	Tăng, giảm quý báo cáo so với cùng kỳ năm trước
	Tăng, giảm lũy kế so với cùng kỳ năm trước
	Ghi chú (Ghi rõ nguồn số liệu đối với các số liệu tổng hợp và giải trình nguyên nhân tăng/giảm đột biến)

	
	
	
	
	
	
	
	(+/-)
	(%)
	(+/-)
	(%)
	(+/-)
	(%)
	

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = (2-1)
	(5) = (4:1)x100
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(E)

	1
	Hỗ trợ cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng
	01
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng
	02
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Hỗ trợ đột xuất
	03
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP
	04
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng
	05
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Hỗ trợ đột xuất
	06
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ chính sách xã hội KHÔNG thuộc Nghị định 20/2021/NĐ-CP
	07
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng
	08
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Hỗ trợ đột xuất
	09
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Số thẻ bảo hiểm y tế cấp miễn phí cho các đối tượng
	10
	Thẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hỗ trợ gạo
	11
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hỗ trợ tình hình đột biến, bất thường, nổi bật khác phát sinh tại địa phương (Ví dụ: Hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn,…)
	12
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ..... năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.Q/BCC-XHMT: Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Một số khái niệm

(1) Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng: Căn cứ Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số: 02/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
Người có công với cách mạng bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
- Liệt sĩ.
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
- Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.
- Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh.
- Bệnh binh.
- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.
- Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.
- Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
- Người có công giúp đỡ cách mạng.

Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

(2) Các đối tượng được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số: 25/2008/QH12  ngày 14/11/2008 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế số: 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Quốc hội;  Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, có 31 nhóm đối tượng sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí, cụ thể như sau:
- Các nhóm đối tượng do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng (6 nhóm).
+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

+ Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

+ Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng.

+ Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước (NSNN) đóng (21 nhóm).
+ Quân đội nhân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu (quy định tại Điều 2 Nghị định 70/2015/NĐ-CP).

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN.

+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN.

+ Người có công với cách mạng (quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14).

+ Cựu chiến binh (quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

+ Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc (quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.

+ Trẻ em dưới 6 tuổi.

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

+ Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ.

+ Người được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân nhân dân (NSND), nghệ nhân ưu tú (NSUT) thuộc họ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

+ Thân nhân của liệt sĩ bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ.

+ Thân nhân của người có công, trừ các đối tượng thân nhân của liệt sĩ đã quy định ở trên.

+ Thân nhân của quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu.

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng.

+ Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ NSNN.

+ Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (quy định tại Khoản 16 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

+ Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

+ Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng (quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14).

+ Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình.

+ Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp - Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư & cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014. (Mới bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP).

- Các nhóm đối tượng do người sử dụng lao động đóng (03 nhóm).
+ Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

+ Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong CAND.

+ Thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. 
- Nhóm được cơ sở đào tạo đóng (01 nhóm).
+ Học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 03 tháng trở lên chưa tham gia BHXH, BHYT.

Trong trường hợp các văn bản pháp lý liên quan đến hướng dẫn này được sửa đổi, bổ sung, các khái niệm được áp dụng cập nhật theo văn bản pháp lý hiện hành.

b) Phương pháp tính
Thời kỳ thu thập thông tin từ ngày 26 tháng cuối cùng của quý trước đến hết ngày 25 tháng cuối cùng của quý báo cáo.

2. Cách ghi biểu

Ghi số liệu tương ứng với các chỉ tiêu tại cột B.

- Cột 1: Ghi số phát sinh quý trước quý báo cáo. 

- Cột 2: Ghi số phát sinh trong quý báo cáo. 

- Cột 3: Ghi số lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo. 
Riêng đối với chỉ tiêu mã số 10 Số thẻ bảo hiểm y tế cấp miễn phí cho các đối tượng (số liệu tại các cột (1), (2), (3)) là số thẻ BHYT miễn phí mà BHXH tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đang quản lý tại thời điểm lập báo cáo.

- Cột 4: Ghi số tăng/giảm tuyệt đối quý báo cáo so với quý trước.

- Cột 5: Ghi số tăng/giảm tương đối quý báo cáo so với quý trước.

- Cột 6: Ghi số tăng/giảm tuyệt đối quý báo cáo so với quý cùng kỳ năm trước.

- Cột 7: Ghi số tăng/giảm tương đối quý báo cáo so với quý cùng kỳ năm trước.

- Cột 8: Ghi số tăng/giảm lũy kế tuyệt đối so với cùng kỳ năm trước.

- Cột 9: Ghi số tăng/giảm lũy kế tương đối so với cùng kỳ năm trước.

- Cột E: Ghi chú lại nguồn số liệu và giải thích nguyên nhân nếu phát sinh số liệu báo cáo tăng/giảm đột biến.

- Thời điểm, thời kỳ thu thập số liệu: Kỳ báo cáo quý được tính từ ngày 26 tháng cuối cùng của quý trước đến hết ngày 25 tháng cuối cùng của quý báo cáo.

- Giải trình số liệu tăng, giảm đột biến tại cột E (nếu có).

3.  Nguồn số liệu

- Các chỉ tiêu mã số từ 01 đến 12 (trừ chỉ tiêu 10): Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Mặt trận Tổ quốc; Hội Chữ thập đỏ; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương,…




- Chỉ tiêu mã số 10: Bảo biểm xã hội tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương

Lưu ý: 

- Chỉ tiêu mã số 11: tổng hợp số lượng gạo thực tế đã cấp phát cho các đối tượng (bao gồm nguồn từ Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa).

Các chỉ tiêu không phát sinh số liệu ghi “0”, không thu thập được số liệu ghi “Không thu thập được”.

- Báo cáo tổng hợp theo số liệu thực tế phát sinh (số thực hiện), KHÔNG tổng hợp theo số kế hoạch. Số liệu báo cáo tăng/giảm đột biến cần nêu rõ nguyên nhân tại cột E.
- Cục Thống kê rà soát, tổng hợp số liệu từ các nguồn, tránh trùng, sót số liệu và Ghi rõ nguồn số liệu vào cột E.






	Biểu số: 003.H/BCC-XHMT 

Ban hành kèm theo Thông tư số       /2024/TT-BKHĐT ngày     /     /2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

- Báo cáo tháng: Ngày 28 tháng báo cáo (riêng tháng 2 là ngày 27 tháng báo cáo)
- Báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng: Ngày 28 tháng cuối cùng của kỳ báo cáo
- Báo cáo năm: Ngày 28 tháng 12 năm báo cáo.
	BÁO CÁO 
SỐ VỤ THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

Tháng … năm …
… tháng năm …

Năm …
	- Đơn vị báo cáo:

  Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

  Tổng cục Thống kê




	Loại thiên tai
	Mã số
	Số vụ
	Thiệt hại về người
	Thiệt hại về vật chất
	Cứu 
trợ
(Triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Số 
người chết 
(Người)
	Số người mất tích (Người)
	Số người 
bị thương (Người)
	Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)
	Nhà bị hư hại (Nhà)
	Diện tích lúa bị thiệt hại (Ha)
	Diện tích hoa màu bị thiệt hại (Ha)
	Gia súc 
bị chết, cuốn trôi (Con)
	Gia cầm bị chết, cuốn trôi (Con)
	Tổng giá trị thiệt hại ước tính 
(Triệu đồng)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(A)
	(B)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(C)

	Tổng số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, triều cường
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt sở, lũ quét
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mưa lốc, giông, sét, mưa đá
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sương muối, sương mù, rét hại
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hạn hán, nắng nóng; xâm nhập mặn
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiên tai khác (ghi rõ)
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người duyệt biểu

(Ký, họ tên)
	….., ngày ….. tháng ….. năm …..

Cục trưởng

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.H/BCC-XHMT: Báo cáo số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Khái niệm

Thiên tai là thảm họa do thiên nhiên gây ra, bao gồm:

- Bão, nước dâng.
- Gió mạnh trên biển, triều cường.
- Áp thấp nhiệt đới.
- Mưa lớn, lũ, ngập lụt.
- Lốc, sét, mưa đá.
- Sương muối, sương mù, rét hại.
- Xâm nhập mặn.
- Hạn hán, nắng nóng.
- Động đất.
- Sóng thần.
- Sạt lở, sụt lún đất.
- Thiên tai khác.

Thiệt hại do thiên tai gây ra là sự phá huỷ hoặc làm hư hỏng ở các mức độ khác nhau về người, vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Thiệt hại xảy ra trong hoặc ngay sau khi thiên tai xảy ra. Thiệt hại về người bao gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương. Người chết là những người bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra và đã tìm thấy xác. Không tính những người chết do các nguyên nhân khác trong thời gian thiên tai xảy ra tại địa phương; Người mất tích là những người không tìm thấy sau khi thiên tai xảy ra, có thể đã bị chết do thiên tai trực tiếp gây ra nhưng chưa tìm thấy xác hoặc chưa có tin tức sau khi thiên tai xảy ra. Người mất tích sau 1 năm thiên tai xảy ra được coi là chết; Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. 

Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm trí do biến cố ảnh hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.
Thiệt hại về vật chất do thiên tai trực tiếp gây ra là sự phá huỷ toàn bộ hoặc một phần cơ sở vật chất, vật nuôi, cây trồng (sập đổ, cuốn trôi, ngập nước, xói lở, bồi lấp, hư hại,...) ở các mức độ khác nhau về vật chất, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Vật chất bị phá huỷ gồm nhà cửa (nhà ở, bệnh viện, trường học, v.v...) và các trang thiết bị bên trong; tài nguyên thiên nhiên và kết cấu hạ tầng (đất đai, hệ thống đê bảo vệ, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, cầu cống, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, v.v...), vật nuôi, cây trồng.
Nhà bị sập, bị cuốn trôi là những ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn hoặc bị cuốn trôi thiệt hại trên 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai không thể sửa chữa hoặc khắc phục lại được.
Nhà bị hư hại một phần như tốc mái, lở tường, ngập nước (gồm bị ngập sàn, nền, mức độ ngập từ 0,2 m trở lên đối với diện tích sinh hoạt thường xuyên)... thiệt hại dưới 70% do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai có thể sửa chữa, khôi phục hoặc cải tạo lại, đảm bảo an toàn để ở.

Diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại là diện tích lúa, hoa mầu bị thiệt hại không thu hoạch được do thiên tai trực tiếp gây ra. 

Thiệt hại về động vật nuôi bao gồm các loại gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, vùi lấp.

Thiệt hại về vật chất được ước tính (dựa trên thiệt hại về cơ sở vật chất, vật nuôi, cây trồng) bằng tiền đồng Việt Nam tại mức giá thời điểm xảy ra thiên tai. 

Cứu trợ do thiên tai là sự giúp đỡ dưới các hình thức khác nhau của nhà nước và cộng đồng cho các trường hợp bị thiệt hại do thiên tai gây ra để giúp họ sớm bảo đảm và ổn định cuộc sống. Hình thức cứu trợ do thiên tai bao gồm cứu trợ bằng tiền và bằng hiện vật quy ra tiền (cứu trợ bằng hiện vật được quy ra giá trị bằng tiền theo giá thị trường tại thời điểm cứu trợ).
Phân loại thiên tai:

Mã 1: Gồm các loại thiên tai: Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển.

Mã 2: Gồm các loại thiên tai liên quan tới những trận mưa lũ lớn: Mưa lớn gây lũ lụt, gây sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Mã 3: Gồm các loại thiên tai liên quan tới những trận mưa ngắn: mưa giông, mưa lốc, mưa đá, sét đánh, giông sét.

Mã 4: Gồm các loại thiên liên quan tới rét: Sương muối, sương mù, rét đậm, rét hại, băng giá.

Mã 5: Gồm các loại thiên tai: hạn hán, nắng nóng; xâm nhập mặn.

Mã 6: Gồm các loại thiên tai liên quan tới sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông.

Mã 7: Thiên tai khác là tất cả các loại thiên tai chưa kể đến ở các mã trên (Ví dụ: Động đất, sóng thần)

Lưu ý: Cháy rừng không thống kê vào thiên tai.

b) Phương pháp tính 

Phạm vi thu thập số liệu: Toàn bộ thiệt hại bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra trong tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm có ảnh hưởng đến tỉnh, thành phố.

- Cột 2: Ghi tổng số người chết là nam do thiên tai.

- Cột 3: Ghi tổng số người chết là nữ do thiên tai.

- Cột 4: Ghi tổng số người mất tích là nam do thiên tai.

- Cột 5: Ghi tổng số người mất tích là nữ do thiên tai.

- Cột 6: Ghi tổng số người bị thương là nam do thiên tai.

- Cột 7: Ghi tổng số người bị thương là nữ do thiên tai.

- Cột 8: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi (nhà bị thiệt hại trên 70%).

- Cột 9: Ghi số nhà bị hư hại, nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác (thiệt hại từ 30% đến dưới 70%).

- Cột 10: Ghi tổng diện tích lúa bị thiệt hại. 

- Cột 11: Ghi tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại.

- Cột 12: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi

- Cột 13: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Cột 14: Ghi tổng tất cả giá trị thiệt hại ước tính do thiên tai gây ra. (tất cả thiệt hại ước bằng tiền mặt về vật chất, nông nghiệp, đường xá, cơ sở hạ tầng…).
- Cột 15: Ghi giá trị cứu trợ thiệt hại.

- Cột C: Ghi lại những chú thích cho từng loại thiên tai nếu cần (Ví dụ: Bão số 1,2...).
- Thời kỳ thu thập số liệu:

+ Báo cáo tháng: Kỳ báo cáo tháng tính từ ngày 26 tháng trước đến hết ngày 25 tháng báo cáo. Số liệu báo cáo là số liệu thực tế phát sinh được tổng hợp nhanh trong kỳ báo cáo. 

+ Báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng: 

 Kỳ báo cáo 3 tháng: Tính từ ngày 26 tháng 12 năm trước báo cáo đến hết ngày 25 tháng 3.  Số liệu báo cáo 3 tháng được cập nhật, tổng hợp đầy đủ số liệu thực tế phát sinh của  tháng 1, tháng 2 (số sơ bộ) và số liệu của tháng 3 (số báo cáo nhanh). 

Kỳ báo cáo 6 tháng: Tính từ ngày 26 tháng 12 năm trước báo cáo đến hết ngày 25 tháng 6 . Số liệu báo cáo 6 tháng được cập nhật, tổng hợp đầy đủ số liệu thực tế phát sinh của  tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 (số sơ bộ) và số liệu của tháng 6 (số báo cáo nhanh). 

Kỳ báo cáo 9 tháng: Tính từ ngày 26 tháng 12 năm trước báo cáo đến hết ngày 25 tháng 9. Số liệu báo cáo 9 tháng được cập nhật, tổng hợp đầy đủ số liệu thực tế phát sinh của  tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7,  tháng 8 (số sơ bộ) và số liệu của tháng 9 (số báo cáo nhanh). 

+ Báo cáo năm: Tính từ 26 tháng 12 năm trước đến hết ngày 25 tháng 12 năm báo cáo. Số liệu báo cáo năm là số liệu được tổng hợp đầy đủ số liệu thực tế phát sinh về thiệt hại do thiên tai gây ra của tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 (số sơ bộ) và số liệu của tháng 12 (số báo cáo nhanh).

- Giải trình số liệu tăng, giảm đột xuất gửi kèm biểu báo cáo (nếu có).
3. Nguồn số liệu

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh/thành phố ….. (Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh/thành phố …..).


